TUẦN 22
PHIẾU 1 (CƠ BẢN)

Bài 9. ĐỐ VUI
Lượt thứ 2 Diana ghi được số điểm nhiều hơn lượt thứ nhất là : 15-12=3 (điểm)
Vậy cứ một mũi tên bắn trúng vòng trong được nhiều điểm hơn một mũi tên bắn trúng vòng ngoài là 3 điểm.
Số điểm lần 3 bắn được nhiều hơn lần 1 là : 3×3=9 (điểm)
Số điểm lần thứ 3 Dinaa ghi được là : 12+9=21 (điểm)
→ đáp án A


ĐÁP ÁN PHIẾU 2 (TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP)

	Dễ
	1 
	
Mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số   là: 
	60

	1 
	2 
	


Quy đồng hai phân số và  được phân số   và phân số ….
	2/4

	2 
	3 
	
Trong các phân số:   phân số lớn nhất là:
	21/45

	3 
	4 
	
Số thích hợp khác 0 điền vào chỗ chấm    là: ….
	1

	4 
	5 
	

Phân số   bé hơn phân số nào dưới đây:  
	1/2

	Trung bình
	6 
	


Tìm hai phân số lớn hơn  và bé hơn    sao cho bốn phân số này có tử số là các số tự nhiên liên tiếp. Hai phân số đó là:  
và ….
	5/9

	5 
	7 
	
 Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:  
	<

	6 
	8 
	
 Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:  
	>

	7 
	9 
	
Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:  
	<

	8 
	10 
	Tìm một phân số biết rằng trung bình cộng của tử số và mẫu số bằng 21 và tử số kém mẫu số 4 đơn vị. Phân số đó là: 
	19/23

	Khó
	11 
	
Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:  
	<

	9 
	12 
	
Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:  
	>

	10 
	13 
	
Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:  
	>

	11 
	14 
	
Tìm x sao cho:  . Vậy x = …
	5

	
	15 
	
Có … giá trị của x thoả mãn:  
	3



ĐÁP ÁN PHIẾU 3 (CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO)
 
I. Trắc nghiệm:
	Câu
	Đề bài
	Đáp án

	1
	
Mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số    là: …
	60

	2
	


Quy đồng mẫu số hai phân số   và   được   và …
	6/12

	3
	
Trong các phân số:   phân số lớn nhất là: …
	21/45

	4
	
Số thích hợp khác 0 điền vào ô trống  >       /11 là: …
	1

	5
	

Phân số   bé hơn phân số nào sau đây:   ?
 Đó là phân số: …
	½

	6
	

So sánh:        . Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là:          

	>

	7
	An vẽ hai hình vuông bằng nhau. An chia hình vuông thứ nhất thành 4 phần bằng nhau rồi An tô màu 3 phần. An chia hình vuông thứ hai thành 12 phần bằng nhau. Hỏi An phải tô màu mấy phần ở hình thứ hai để diện tích phần đã tô màu ở hai hình bằng nhau? 
An cần tô ………phần.
	9

	8
	Viết phép chia 181818 : 545454 thành phân số rồi rút gọn phân số này ta được phân số tối giản là: …..
	1/3

	9*
	

Tìm một phân số lớn hơn và bé hơn   sao cho tử số và mẫu số bé nhất có thể. 
Đó là phân số: ……
	½

	10*
	
Tìm một phân số, biết nếu thêm 8 đơn vị vào tử số và giữ nguyên mẫu số ta được phân số mới bằng 1, còn nếu bớt cả tử số và mẫu số 6 đơn vị ta được phân số bằng . Phân số cần tìm là: ……..
	10/18



II. Tự luận
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	11
	Trình bày chi tiết cách sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn rồi tìm phân số lớn nhất. 

 .
	2/12 = 1/6; 4/16 = 1/4; 3/15 = 1/5; 36/72 = 1/2 và 9/27 = 1/3.
Vì 1/6 < 1/5 < 1/4 < 1/3 < 1/2  nên thứ tự từ bé đến lớn là: 2/12; 3/15; 4/16; 9/27; 36/72.
Phân số lớn nhất là: 36/72

	12
	Tìm một phân số biết rằng trung bình cộng của tử số và mẫu số bằng 21 và tử số kém mẫu số 4 đơn vị.
	Tổng TS và MS là: 21 x 2 = 42
TS là: (42 – 4) : 2 = 19
MS là: 42 – 19 = 23
PS đó là: 19/23
Đ/S: 19/23



[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN PHIẾU 4 (NÂNG CAO)

Bài 1. Hãy so sánh rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

                                  
Ta có:






;    ;  ;   ; ; 












Vì  < < <<< nên < <<<<.
Bài 2. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
	a) 

Cùng mẫu số, tử lớn hơn thì p/s lớn hơn.





<<<<.
b) 






Phần bù: <<<<.

	c) 

Cùng tử số





<<<<.
d) 



Tách ; .....






<<<<.



Bài 3.  So sánh các phân số sau bằng cách hợp lý nhất: 
	a) 

< ;
	

b) <;	
	

   c) < .	
	

d) > .	


Bài 4. So sánh các phân số sau bằng cách hợp lý nhất: (phần hơn)
	a) 

< ;
	

b) >;	
	

   c) < ;	
	

d) > .


Bài 5. So sánh các phân số sau bằng cách hợp lý nhất: (phân số trung gian)
	

a) và ;	
	

b) và ;	
	

c) và ;
	

d) và .









HD: a) Ta có:  >mà >>
b) 








 >  mà  > >.         c) Tươn tự: < ;   			












      d) Ta có:  = =. So sánh và <<>.


Bài 6. So sánh A và B, biết: ; B = .
Ta có: 



== 1 –;      



B =  = = 1 –



mà > A< B
                  
TUẦN 23
Luyện tập chung. Phép cộng phân số
PHIẾU 1 (HƯỚNG DẪN TỰ HỌC)
Thứ hai
Bài 1: So sánh các phân số dưới đây bằng cách thuận tiện nhất: 



a,  và  		                 b,  và 		                    c,   và   
	



Bài 2: Cho các phân số sau   ;  ;  ;  ; . Không quy đồng mẫu số, sắp xếp các phân số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.


Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

a)                                                      b)    = 
Thứ ba
Bài 1: Không quy đồng mẫu số, so sánh các phân số sau : 
	
a,  và 
	b,   và  
	c,  và 3
	
d,  và 


Bài 2: Tính nhanh
	 a) 
	b)  


Bài 3: Cho phân số . Tìm một số sao cho khi tử số của phân số đã cho trừ đi số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới bằng  .
Thứ tư
Bài 1:  Tính 
	a, 
	
b,  +  
	

c,  +  




Bài 2: Một xe ô tô giờ đầu chạy được  quãng đường, giờ thứ hai chạy được  quãng đường, giờ thứ ba chạy được  quãng đường. Hỏi trong ba giờ ô tô chạy [image: ][image: ] được bao nhiêu phần quãng đường?
Bài 3: Cho phân số . Tìm một số tự nhiên sao cho khi tử số đã cho cộng với số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới bằng .
Thứ năm
Bài 1: Tính 
	

a,  +  
	b,   +  
	c,   +  


Bài 2: Một tấm tôn hình chữ nhật có chiều dài là   m, chiều rộng là  m. Tính chu vi của tấm tôn đó. 
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất :  
a)                                		b)    

PHIẾU 2 (TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP)
	Dễ
	1

	Cho các số 2724; 9856; 78 930; 3615; 96 7530. Số chia hết cho cả 2; 5; 3 và 9 là:……
	 

	
	2
	

Trong các phân số   phân số bằng   là: ….
	 

	12 
	3
	
Trong các phân số   có bao nhiêu phân số bé hơn 1? Có …… phân số bé hơn 1.
	 

	13 
	4
	
Trong các phân số   phân số lớn nhất là:.........
	 

	14 
	5
	Một lớp có 30 học sinh, trong đó có: 15 học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá và tring bình. Phân số tối giản chỉ phần học sinh giỏi trong số học sinh của cả tổ đó là:……
	 

	15 
	6
	
Tính:  .  Phân số tối giản chỉ kết quả của tổng trên là: …. 
	 

	Trung bình
	7
	
Tính:   Phân số tối giản chỉ kết quả của tổng trên là: ….
	 

	16 
	8
	

Một hình chữ nhật có chiều dài  m và chiều rộng   m. Chu vi của hình chữ nhật đó là: ……..m.
	 

	17 
	9
	Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 
	 

	18 
	10
	Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 
	 

	Khó
	11
	Với bốn chữ số 0; 1; 2; 5 lập được số lớn nhất có ba chữ số chia hết cho 2 và 5 là: …….
	 

	19 
	12
	Cho ba chữ số 2; 4; 5. Từ ba chữ số đã cho có …. số có ba chữ số chia hết cho 5.
	 

	20 
	13
	


Mẹ mua về một chai dầu. Sau khi dùng  l và  l dầu thì trong chai còn   l dầu. Lượng dầu lúc đầu ở trong chai dầu mẹ mua về là: ….l dầu.
	 

	21 
	14
	
Tính tổng bằng cách hợp lí:  . Phân số tối giản chỉ giá trị của biểu thức trên là: …
	 

	22 
	15
	
Biết rằng  ; a, b là hai số tự nhiên lẻ liên tiếp (a<b). Trung bình cộng của a và b là: ….
	 



ĐÁP ÁN PHIẾU 2 (TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP)
	Dễ
	1
	Cho các số 2724; 9856; 78 930; 3615; 96 7530. Số chia hết cho cả 2; 5; 3 và 9 là:……
	78930

	
	2
	

Trong các phân số   phân số bằng   là: ….
	15/60

	23 
	3
	
Trong các phân số   có bao nhiêu phân số bé hơn 1? Có …… phân số bé hơn 1.
	4

	24 
	4
	
Trong các phân số   phân số lớn nhất là:.........
	11/2

	25 
	5
	Một lớp có 30 học sinh, trong đó có: 15 học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá và tring bình. Phân số tối giản chỉ phần học sinh giỏi trong số học sinh của cả tổ đó là:……
	1/2

	26 
	6
	
Tính:  .  Phân số tối giản chỉ kết quả của tổng trên là: …. 
	5/11

	Trung bình
	7
	
Tính:   Phân số tối giản chỉ kết quả của tổng trên là: ….
	5/6

	27 
	8
	

Một hình chữ nhật có chiều dài  m và chiều rộng   m. Chu vi của hình chữ nhật đó là: ……..m.
	2

	28 
	9
	Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 
	2

	29 
	10
	Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 
	3

	Khó
	11
	Với bốn chữ số 0; 1; 2; 5 lập được số lớn nhất có ba chữ số chia hết cho 2 và 5 là: …….
	520

	30 
	12
	Cho ba chữ số 2; 4; 5. Từ ba chữ số đã cho có …. số có ba chữ số chia hết cho 5.
	9

	31 
	13
	


Mẹ mua về một chai dầu. Sau khi dùng  l và  l dầu thì trong chai còn   l dầu. Lượng dầu lúc đầu ở trong chai dầu mẹ mua về là: ….l dầu.
	1

	32 
	14
	
Tính tổng bằng cách hợp lí:  . Phân số tối giản chỉ giá trị của biểu thức trên là: …
	5/6

	33 
	15
	
Biết rằng  ; a, b là hai số tự nhiên lẻ liên tiếp (a<b). Trung bình cộng của a và b là: ….
	8





PHIẾU 3 (CƠ BẢN)

Bài 1: Khoanh trong chữ cái trước câu trả lời đúng:
	a) Phân số chỉ phần đã tô màu của hình bên là:
	



	
A.  
	
B. 
	
C. 
	
D. 
	

	
b) Phân số nào dưới đây bằng ?
	

	
A.  
	
B. 
	
C. 
	
D. 
	

	c) Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?
	

	
A.  
	
B. 
	
C. 
	
D. 
	

	d) Phân số nào dưới đây lớn nhất ?
	

	
A.  
	
B. 
	
C. 
	
D. 
	


Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống sao cho:

	a) 68 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2.

	b) 98 chia hết cho cả 2 và 5

	c) 82 chia hết cho cả 2 và 9

	d) 98 chia hết cho cả 3 và 5
Bài 3: Tính:


	 		 

	 
Bài 4: Tính: 

	 

	 

	 
Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S


	 			 
Bài 6: Tính: 


	 	


Bài 7: Một ô tô giờ đầu đi được quãng đường, giờ thứ hai đi được hơn giờ đầu quãng đường. Hỏi sau hai giờ, ô tô di được bao nhiêu phần của quãng đường ?
Bài giải
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Bài 8: Viết phân số thành tổng hai phân số tối giản.
Bài giải
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


PHIẾU 4 (CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
	Bài
	Đề bài
	Đáp án

	1
	Trong các số: 1820; 3675; 954000; 47206,  số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là:
	 


	2
	
Trong các phân số:  , phân số tối giản là: ....
	 

	3
	
Dấu thích hợp điền vào chỗ trống:   là:
	 

	4
	
Tổng của ba phân số:   là: ....
	 

	5
	
Số thích hợp điền vào chỗ trống   là:
	 

	6
	
Số thích hợp điền vào chỗ trống:   là:
	 

	7
	


An ăn hết   cái bánh, Bình ăn hết   cái bánh, Cường ăn hết   cái bánh. Cả ba bạn ăn hết ..... cái bánh. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 
	 

	8
	Có 11 viên bi xanh, 15 viên bi đỏ và 19 viên bi vàng. Phân số chỉ phần bi vàng so với tổng số bi là: .....
	 

	9
	

Tổng của hai phân số là  . Nếu thêm vào phân số thứ nhất   và giữ nguyên phân số thứ hai thì tổng hai phân số lúc này là: .....
	 

	10
	Số tự nhiên lớn nhất có 8 chữ số chia hết cho 2; 3; 5; 9 là: .....
	 



 II. PHẦN TỰ LUẬN: Làm bài chi tiết vào vở rồi điền đáp án vào ô trống


Bài 11. Đội I nhận sửa   quãng đường; đội II  nhận sửa hơn đội I là   quãng đường đó; đội III nhận sửa đoạn đường bằng cả hai đội kia gộp lại. Hỏi cả ba đội nhận sửa được bao nhiêu phần quãng đường?
Cả ba đội nhận sửa được …..  quãng đường. Phân số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Bài giải
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




Bài 12. Người ta mở vòi thứ nhất chảy vào bể, sau một giờ chảy được   bể. Đóng vòi thứ nhất lại và mở tiếp vòi thứ hai, sau một giờ chảy được   bể. Nếu bể đầy nước chứa 6300l nước thì lượng nước hai vòi đó đã chảy vào bể là........l nước. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: ......
Bài giải
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ĐÁP ÁN PHIẾU 4 (CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO)

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
	Bài
	Đề bài
	Đáp án

	1
	Trong các số: 1820; 3675; 954000; 47206,  số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là:
	954000


	2
	
Trong các phân số:  , phân số tối giản là: ....
	14/27

	3
	
Dấu thích hợp điền vào chỗ trống:   là:
	<

	4
	
Tổng của ba phân số:   là: ....
	119/120

	5
	
Số thích hợp điền vào chỗ trống   là:
	15

	6
	
Số thích hợp điền vào chỗ trống:   là:
	2

	7
	


An ăn hết   cái bánh, Bình ăn hết   cái bánh, Cường ăn hết   cái bánh. Cả ba bạn ăn hết ..... cái bánh. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 
	1

	8
	Có 11 viên bi xanh, 15 viên bi đỏ và 19 viên bi vàng. Phân số chỉ phần bi vàng so với tổng số bi là: .....
	19/45

	9
	

Tổng của hai phân số là  . Nếu thêm vào phân số thứ nhất   và giữ nguyên phân số thứ hai thì tổng hai phân số lúc này là: .....
	29/25

	10
	Số tự nhiên lớn nhất có 8 chữ số chia hết cho 2; 3; 5; 9 là: .....
	99999990



 II. PHẦN TỰ LUẬN: Làm bài chi tiết vào vở rồi điền đáp án vào ô trống


Bài 11. Đội I nhận sửa   quãng đường; đội II  nhận sửa hơn đội I là   quãng đường đó; đội III nhận sửa đoạn đường bằng cả hai đội kia gộp lại. Hỏi cả ba đội nhận sửa được bao nhiêu phần quãng đường?
Cả ba đội nhận sửa được …..  quãng đường. Phân số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Bài làm

Đội II sửa được:  (quãng đường)

Đội III sửa được:  ( quãng đường)

Cả ba đội sửa được:  ( quãng đường)

Đáp án:  


Bài 12. Người ta mở vòi thứ nhất chảy vào bể, sau một giờ chảy được   bể. Đóng vòi thứ nhất lại và mở tiếp vòi thứ hai, sau một giờ chảy được   bể. Nếu bể đầy nước chứa 6300l nước thì lượng nước hai vòi đó đã chảy vào bể là........l nước. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: ......
Bài làm

Cả hai vòi chảy được:   (bể nước)
Coi bể nước đầy là 63 phần bằng nhau thì giá trị một phần  là: 6300 : 63 = 100 (l)
Lượng nước hai vòi đã chảy được là: 100 × 46 = 4600 (l)
Đáp án: 4600


image3.wmf
3

6


oleObject48.bin

image48.wmf
14

11


oleObject49.bin

image49.wmf
11

8


oleObject50.bin

image50.wmf
8

5


oleObject51.bin

image51.wmf
5

2


oleObject52.bin

image52.wmf
1413272111

;;;;.

3131313131


oleObject3.bin

oleObject53.bin

image53.wmf
11

31


oleObject54.bin

image54.wmf
13

31


oleObject55.bin

image55.wmf
14

31


oleObject56.bin

image56.wmf
21

31


oleObject57.bin

image57.wmf
27

31


oleObject4.bin

oleObject58.bin

image58.wmf
65798

;;;;.

768109


oleObject59.bin

image59.wmf
5

6


oleObject60.bin

image60.wmf
6

7


oleObject61.bin

image61.wmf
7

8


oleObject62.bin

image62.wmf
8

9


image4.wmf
472110

;;;

5454545


oleObject63.bin

image63.wmf
9

10


oleObject64.bin

image64.wmf
1919191919

;;;;.

59353318


oleObject65.bin

image65.wmf
19

35


oleObject66.bin

image66.wmf
19

33


oleObject67.bin

image67.wmf
19

18


oleObject5.bin

oleObject68.bin

image68.wmf
19

9


oleObject69.bin

image69.wmf
19

5


oleObject70.bin

image70.wmf
731911

;;;;

9531113


oleObject71.bin

image71.wmf
72

1

99

-=


oleObject72.bin

image72.wmf
32

1

55

-=


image5.wmf
2...

...

1111

>


oleObject73.bin

image73.wmf
Þ


oleObject74.bin

image74.wmf
1

3


oleObject75.bin

image75.wmf
3

5


oleObject76.bin

image76.wmf
7

9


oleObject77.bin

image77.wmf
9

11


oleObject6.bin

oleObject78.bin

image78.wmf
11

13


oleObject79.bin

image79.wmf
6

7


oleObject80.bin

image80.wmf
9

10


oleObject81.bin

image81.wmf
2012

2013


oleObject82.bin

image82.wmf
2014

2015


image6.wmf
4

14


oleObject83.bin

image83.wmf
12

25


oleObject84.bin

image84.wmf
27

50


oleObject85.bin

image85.wmf
15

16


oleObject86.bin

image86.wmf
7

8


oleObject87.bin

image87.wmf
37

34


oleObject7.bin

oleObject88.bin

image88.wmf
27

24


oleObject89.bin

image89.wmf
563

561


oleObject90.bin

image90.wmf
725

723


oleObject91.bin

image91.wmf
317

315


oleObject92.bin

image92.wmf
315

313


image7.wmf
1111

;;;

2567


oleObject93.bin

image93.wmf
2013

2012


oleObject94.bin

image94.wmf
2014

2013


oleObject95.bin

image95.wmf
10

21


oleObject96.bin

image96.wmf
9

23


oleObject97.bin

image97.wmf
32

33


oleObject8.bin

oleObject98.bin

image98.wmf
31

34


oleObject99.bin

image99.wmf
44

47


oleObject100.bin

image100.wmf
45

46


oleObject101.bin

image101.wmf
15

23


oleObject102.bin

image102.wmf
70

117


image8.wmf
1

3


oleObject103.bin

oleObject104.bin

image103.wmf
10

23


oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

image104.wmf
Þ


oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject9.bin

oleObject111.bin

image105.wmf
32

34


oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

oleObject119.bin

image9.wmf
2

3


image106.wmf
15

23


oleObject120.bin

image107.wmf
155

235

´

´


oleObject121.bin

image108.wmf
75

115


oleObject122.bin

oleObject123.bin

image109.wmf
70

117


oleObject124.bin

image110.wmf
Þ


oleObject10.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

image111.wmf
70

115


oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject131.bin

image112.wmf
201320141

A

20132014

´-

=

´


oleObject132.bin

image10.wmf
4

9


image113.wmf
201420151

20142015

´-

´


oleObject133.bin

oleObject134.bin

image114.wmf
201320141

2013201420132014

´

-

´´


oleObject135.bin

image115.wmf
1

20132014

´


oleObject136.bin

oleObject137.bin

image116.wmf
201420151

2014201520142015

´

-

´´


oleObject138.bin

oleObject11.bin

image117.wmf
1

20142015

´


oleObject139.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

oleObject142.bin

image118.wmf
5

4


oleObject143.bin

image119.wmf
4

3


oleObject144.bin

image120.wmf
7

6


image11.wmf
56

...

65


oleObject145.bin

image121.wmf
4

3


oleObject146.bin

image122.wmf
2

3


oleObject147.bin

image123.wmf
5

3


oleObject148.bin

image124.wmf
5

2


oleObject149.bin

image125.wmf
8

...

120

135

=


oleObject12.bin

oleObject150.bin

oleObject151.bin

image126.wmf
33

22


oleObject152.bin

image127.wmf
11

10


oleObject153.bin

image128.wmf
30

15


oleObject154.bin

image129.wmf
30

7


oleObject155.bin

image12.wmf
515

...

424


image130.wmf
9

2


oleObject156.bin

image131.wmf
9

1


oleObject157.bin

image132.png




image133.wmf
2

1


oleObject158.bin

image134.wmf
3

1


oleObject159.bin

image135.wmf
5021158

;;;

100356020


oleObject13.bin

oleObject160.bin

image136.wmf
1

4


oleObject161.bin

image137.wmf
20232167

;;;;

92328359


oleObject162.bin

image138.wmf
143911

;;;;

25622


oleObject163.bin

image139.wmf
23

1111

+


oleObject164.bin

image140.wmf
11

....

23

+=


image13.wmf
325

...

915


oleObject165.bin

image141.wmf
2

3


oleObject166.bin

image142.wmf
1

3


oleObject167.bin

image143.wmf
32114

...

47477

++++=


oleObject168.bin

image144.wmf
11181520

...

345102030

+++++=


oleObject169.bin

image145.wmf
1

4


oleObject14.bin

oleObject170.bin

image146.wmf
1

6


oleObject171.bin

image147.wmf
7

12


oleObject172.bin

image148.wmf
11111

....

1223344556

++++=

´´´´´


oleObject173.bin

image149.wmf
112

63

ab

-=


oleObject174.bin

oleObject175.bin

image14.wmf
1415

...

2726


oleObject176.bin

oleObject177.bin

oleObject178.bin

oleObject179.bin

oleObject180.bin

oleObject181.bin

oleObject182.bin

oleObject183.bin

oleObject184.bin

oleObject185.bin

oleObject15.bin

oleObject186.bin

oleObject187.bin

oleObject188.bin

oleObject189.bin

image150.png





image151.wmf
2

3


oleObject191.bin

image152.wmf
3

2


oleObject192.bin

image15.wmf
20141999

...

20152000


image153.wmf
3

5


oleObject193.bin

image154.wmf
5

3


oleObject194.bin

image155.wmf
4

7


oleObject195.bin

image156.wmf
12

25


oleObject196.bin

image157.wmf
20

35


oleObject197.bin

oleObject16.bin

image158.wmf
8

11


oleObject198.bin

image159.wmf
16

21


oleObject199.bin

image160.wmf
10

11


oleObject200.bin

image161.wmf
12

11


oleObject201.bin

image162.wmf
15

15


oleObject202.bin

image16.wmf
20152016

...

20142015


image163.wmf
7

8


oleObject203.bin

image164.wmf
5

8


oleObject204.bin

image165.wmf
1

2


oleObject205.bin

image166.wmf
6

11


oleObject206.bin

image167.wmf
9

16


oleObject207.bin

oleObject17.bin

image168.wmf

oleObject208.bin

oleObject209.bin

oleObject210.bin

oleObject211.bin

image169.wmf
31

a).....................................

55

97

..................................

1616

+=

+=


oleObject212.bin

image170.wmf
25

.....................................

99

145

..................................

1717

+=

+=


oleObject213.bin

image171.wmf
24

b)......................................

........................................

.......................

35

37

........................................

........................................

.....

58

+=

+=

.................


image17.wmf
11

3122

x

<<


oleObject214.bin

image172.wmf
27

a)......................................

........................................

.....................

312

2511

........................................

........................................

..

4824

+=

+=

...............


oleObject215.bin

image173.wmf
53

b)......................................

........................................

.....................

718

1512

........................................

........................................

..

2416

+=

+=

................


oleObject216.bin

image174.wmf
53

c)......................................

........................................

........................

64

37

........................................

........................................

...

812

+=

+=

..................


oleObject217.bin

image175.wmf
347

a)

888

5345

c)

8540

+=

+=


oleObject218.bin

image176.wmf
437

b)

7512

2317

d)

3412

+=

+=


oleObject18.bin

oleObject219.bin

image177.wmf
5711

a)......................................

........................................

............

181818

........................................

........................................

...........

++=

=


oleObject220.bin

image178.wmf
115

b)......................................

........................................

.................

239

........................................

........................................

.............

++=

=

..


oleObject221.bin

image179.wmf
2

5


oleObject222.bin

image180.wmf
1

7


oleObject223.bin

image181.wmf
5

6


image18.wmf
163

24

x

<<


oleObject224.bin

image182.wmf
1314161825

;;;;

2627282835


oleObject225.bin

image183.wmf
124

...

1616


oleObject226.bin

image184.wmf
115

;;

568


oleObject227.bin

image185.wmf
131427

1515...

+=


oleObject228.bin

image186.wmf
573

88...

+=


oleObject19.bin

oleObject229.bin

image187.wmf
1

3


oleObject230.bin

image188.wmf
2

5


oleObject231.bin

image189.wmf
4

15


oleObject232.bin

image190.wmf
14

25


oleObject233.bin

image191.wmf
3

5


image19.wmf
111

;;

4610


oleObject234.bin

image192.wmf
1

5


oleObject235.bin

image193.wmf
1

20


oleObject236.bin

image194.wmf
2

7


oleObject237.bin

image195.wmf
4

9


oleObject238.bin

oleObject239.bin

oleObject20.bin

oleObject240.bin

oleObject241.bin

oleObject242.bin

oleObject243.bin

oleObject244.bin

oleObject245.bin

oleObject246.bin

oleObject247.bin

oleObject248.bin

image196.wmf
1

5


image20.wmf
3

4


oleObject249.bin

image197.wmf
1

20


oleObject250.bin

image198.wmf
111

5204

+=


oleObject251.bin

image199.wmf
119

5420

+=


oleObject252.bin

image200.wmf
1199

542010

++=


oleObject253.bin

image201.wmf
9

10


oleObject21.bin

oleObject254.bin

image202.wmf
2

7


oleObject255.bin

image203.wmf
4

9


oleObject256.bin

image204.wmf
2446

7963

+=


oleObject257.bin

image21.wmf
3

6


oleObject22.bin

image22.wmf
9

12


oleObject23.bin

image23.wmf
472110

;;;

45454545


oleObject24.bin

image24.wmf
2

11


oleObject25.bin

image25.wmf
4

16


oleObject26.bin

image26.wmf
1211

;;;

2657


oleObject27.bin

image27.wmf
766

556


image1.wmf
111

;;

4610


oleObject28.bin

image28.wmf
765

566


oleObject29.bin

image29.wmf
1

3


oleObject30.bin

image30.wmf
2

3


oleObject31.bin

image31.wmf
1

3


oleObject32.bin

image32.wmf
243369

;;;;

1216157227


oleObject1.bin

oleObject33.bin

image33.wmf
8111614215

;;;;;.

581311182


oleObject34.bin

image34.wmf
83

1

55

-=


oleObject35.bin

image35.wmf
113

1

88

-=


oleObject36.bin

image36.wmf
163

1

1313

-=


oleObject37.bin

image37.wmf
143

1

1111

-=


image2.wmf
3

4


oleObject38.bin

image38.wmf
213

1

1818

-=


oleObject39.bin

image39.wmf
53

1

22

-=


oleObject40.bin

image40.wmf
3

18


oleObject41.bin

image41.wmf
3

13


oleObject42.bin

image42.wmf
3

11


oleObject2.bin

oleObject43.bin

image43.wmf
3

8


oleObject44.bin

image44.wmf
3

5


oleObject45.bin

image45.wmf
3

2


oleObject46.bin

image46.wmf
21

18


oleObject47.bin

image47.wmf
16

13


